CƠ QUAN THANH TRA, GIÁM SÁT


        NGÂN HÀNG

BẢN GIẢI TRÌNH
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-NHNN 
ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng 

1. Sự cần thiết xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-NHNN:

1.1. Về cơ sở pháp lý

- Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư  ngày 26/11/2014 quy định: Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành nghề quy định tại khoản 2 Điều này được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, Cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện kinh doanh.
- Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư quy định “ Điều kiện đầu tư kinh doanh quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trái với quy định tại khoản 3 Điều 7 của Luật này hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.”
1.2. Về yêu cầu thực tiễn

- Ngày….  Chính phủ đã ban hành Nghị định số….. /2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng (đính kèm dự thảo Nghị định đã trình Thủ tướng Chính phủ ngày 30/5/2016). 

- Tại Công văn số 520/PC2 ngày 16/5/2016 của Vụ Pháp chế về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 10, Vụ Pháp chế có ý kiến: Đề nghị CQTTGSNH xây dựng dự thảo Thông tư để bãi bỏ Điều 4 Thông tư 16/2010/TT-NHNN và khoản 1 Điều 1 Thông tư 27/2014/TT-NHNN và chỉnh sửa các nội dung liên quan, đảm bảo đồng bộ, thống nhất. 

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư thì Điều 4 Thông tư 16/2010/TT-NHNN ngày 25/06/2010 (được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 27/2014/TT-NHNN ngày 18/9/2014) hướng dẫn Nghị định 10 quy định về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng (Thông tư 16)  hết hiệu lực vào ngày 01/7/2016. Theo đó, một số điều khoản của Thông tư 16 liên quan đến Điều 4 phải sửa đổi, bổ sung phù hợp. 

Từ các căn cứ nêu trên, việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16 là cần thiết để đảm bảo đúng quy định, tính nhất quán trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

2. Về định hướng xây dựng dự thảo Thông tư:

Thông tư được xây dựng dựa trên các định hướng sau:

- Bãi bỏ Điều 4 Thông tư 16 và khoản 1 Điều 1 Thông tư 27 quy định về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng do nội dung này đã được nghiên cứu, nâng cấp, sửa đổi, bổ sung vào Điều 7 Nghị định 10. 

- Rà soát các điều khoản tại Thông tư 16 và Thông tư 27 để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, thống nhất với quy định tại Nghị định 10/2010/NĐ-CP vaf Nghị định số …/2016/NĐ-CP.

- Dự thảo Thông tư không quy định thêm điều khoản mới so với Thông tư 16 và Thông tư 27. 
3. Về bố cục của Thông tư:

Thông tư bao gồm 3 Điều, cụ thể: 
- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng; 
- Điều 2. Hiệu lực thi hành;

- Điều 3. Trách nhiệm thi hành.

4. Nội dung cơ bản của Thông tư:
4.1. Điều 1

-  Khoản 1 Điều 1: 
Sửa đổi khoản 1 Điều 1quy định về phạm vi điều chỉnh của Thông tư, bỏ cụm từ “Điều kiện” vì điều kiện về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng đã nâng cấp thành quy định tại Nghị định. Do đó, khoản 1 Điều 1 Thông tư 16 được sửa đổi như sau: “1. Thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng (sau đây viết tắt là Giấy chứng nhận) của Công ty thông tin tín dụng;”

-  Khoản 2 Điều 1: 
Bổ sung vào khoản 2 Điều 3 cụm từ “Chủ tịch Công ty” để đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định      6/2016/NĐ-CP ngày     /6/2016. Do đó, khoản 2 Điều 3 Thông tư 16 đã được sửa đổi bổ sung như sau: “2. Đội ngũ quản lý của Công ty thông tin tín dụng là những người giữ chức danh: thành viên Hội đồng quản trị (hoặc Hội đồng thành viên), Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Chủ tịch công ty, Thành viên hợp danh, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty thông tin tín dụng.”

-  Khoản 3 Điều 1:
Sửa đổi, bổ sung Điều 5 cho phù hợp với việc không quy định về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng tại Thông tư. Do đó đối với các yêu cầu đủ điều kiện tham chiếu quy định tại Điều 4 Thông tư 16 chuyển thành tham chiếu theo Điều 7 Nghị định 10. Cụ thể, Điều 5 Thông tư 16 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Điều 5. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận 

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu số 01/TTTD ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Tài liệu chứng minh các điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định 10 bao gồm:

i) Điều lệ của doanh nghiệp;

ii) Hợp đồng với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng;

iii) Danh mục và bản thuyết minh về trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm tin học phục vụ cho hoạt động thu thập, xử lý, lưu giữ và cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng;

iv) Xác nhận của ngân hàng thương mại về số dư tài khoản tiền gửi đồng Việt Nam, vàng, ngoại tệ; xác nhận của tổ chức định giá chuyên nghiệp đối với các tài sản góp vốn khác; hoặc xác nhận của tổ chức kiểm toán về vốn điều lệ tối thiểu 30 tỷ đồng; 

v) Bảng kê danh sách các chức danh thuộc đội ngũ quản lý của doanh nghiệp;

vi) Lý lịch tóm tắt của đội ngũ quản lý theo mẫu số 02/TTTD ban hành kèm theo Thông tư này; kèm theo các văn bằng, chứng chỉ, xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực chuyên ngành của tổ chức liên quan theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 10;

vii) Phương án kinh doanh theo mẫu số 03/TTTD ban hành kèm theo Thông tư này;

viii) Văn bản của các ngân hàng thương mại cam kết cung cấp thông tin tín dụng cho doanh nghiệp theo mẫu số 04/TTTD ban hành kèm theo Thông tư này;   


ix) Văn bản thoả thuận về quy trình thu thập, xử lý, lưu giữ và cung cấp thông tin tín dụng giữa doanh nghiệp với các tổ chức cấp tín dụng đã cam kết theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Nghị định 10.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận được lập thành năm (05) bộ, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng), trong đó:

a) Có tối thiểu hai (02) bộ hồ sơ mà trong đó:

i) Các giấy tờ quy định tại điểm a, điểm c(iii), c(iv), c(v), c(vii) khoản 1 Điều này và bản lý lịch tóm tắt của đội ngũ quản lý theo mẫu 02/TTTD là bản chính;

ii) Các giấy tờ còn lại quy định tại khoản 1 Điều này là bản sao. Trường hợp các giấy tờ là bản sao mà không phải là bản sao có chứng thực, bản sao được cấp từ sổ gốc thì doanh nghiệp phải xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu, người đối chiếu phải ký xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

b) Các bộ hồ sơ còn lại trừ các bộ hồ sơ quy định tại điểm a khoản 2 Điều này là hồ sơ sao chụp và đóng dấu giáp lai."

-  Khoản 4 Điều 1: 

Thay thế cụm từ "Trung tâm Thông tin tín dụng" tại điểm d khoản 1 Điều 12, khoản 2 Điều 16, Điều 19 của Thông tư 16/2010/TT-NHNN bằng cụm từ "Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam”, bởi Trung Tâm Thông tin tín dụng đã được đổi tên thành “Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam” theo Quyết định số 324/QĐ-NHNN ngày 26/2/2014 của Thống đốc NHNN.
4.2. Điều 2
-  Khoản 1 Điều 2: Hiệu lực thi hành của Thông tư sẽ được quyết định phù hợp với thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định ..../2016/NĐ-CP.
- Khoản 2 Điều 2: Bãi bỏ Điều 4 và Điều 11 của Thông tư số 16/2010/TT-NHNN  do Điều 4 đã được nâng cấp quy định tại Nghị định ..../2016/NĐ-CP; Điều 11 đã hết hiệu lực thi hành.

- Khoản 3 Điều 2: Bãi bỏ khoản 1, khoản 2 Điều 1 và Điều 2 của Thông tư số 27/2014/TT-NHNN do khoản 1, khoản 2 Điều 1 đã được nâng cấp quy định tại Nghị định ..../2016/NĐ-CP; nội dung Điều 2 đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp và đưa vào khoản 4 Điều 1 của dự thảo Thông tư.
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